BẢNG PHÂN PHỐI CÂU HỎI ĐỀ THI TIẾNG ANH CUỐI HỌC KỲ 2
NĂM HỌC: 2024 – 2025 – KHỐI: 10


	DẠNG
	PHẦN
	STT
	CÂU HỎI
	BIẾT
(40%)
	HIỂU
(30%)
	VẬN DỤNG
 (30%)
	GHI CHÚ

	
	Sounds
	1
	Vowels 
	X
	
	
	

	
	
	2
	Consonants
	X
	
	
	

	
	Stress
	3
	Từ có 2 âm tiết
	X
	
	
	

	
	
	4
	Từ có 3 âm tiết trở lên
	X
	
	
	

	
	Sentence
	5
	Conversation
	
	
	X
	

	
	Arrangement
	6
	An essay
	
	
	X
	

	
	
	7
	A blog post
	
	
	X
	

	
	
	8
	Word choice
	X
	
	
	

	
	Advertisement /
	9
	Word choice
	X
	
	
	

	TRẮC 
	Announcement
	10
	Compound
	X
	
	
	

	NGHIỆM
	Gap-fill
	11
	Word form
	X
	
	
	

	
	
	12
	Modal / Quantifier
	X
	
	
	

	
	
	13
	Past simple
	X
	
	
	

	
	Phrase / Clause /
	14
	Present perfect
	X
	
	
	

	
	Sentence
	15
	Reported speech
	
	X
	
	

	
	Gap-fill
	16
	Passive
	
	X
	
	

	
	
	17
	Passive
	
	X
	
	

	
	
	
	Từ liên hệ (reference)
	
	X
	
	

	
	
	
	Từ đồng nghĩa (SYNONYM)
	
	X
	
	

	
	Reading 
	18
	Từ trái nghĩa (ANTONYM)
	
	X
	
	

	
	Comprehension
	-
	Ý suy ra (inference)
	
	
	X
	

	
	(200-250 words)
	24
	Ý chi tiết (true / not mentioned)
	
	X
	
	

	
	
	
	Ý chi tiết (find the paragraph that…)
	X
	
	
	

	
	
	
	Ý còn thiếu (fill in the sentence)
	
	X
	
	

	
	
	25
-
28
	Identify True or False sentences 
	X
	
	
	

	
	True / False
	
	based on the listening recording
	X
	
	
	

	
	Listening
	
	Topic: Money or Science
	
	X
	
	

	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	
	29
-
32
	Fill in each blank with one suitable 
	X
	
	
	

	
	Gap-fill
	
	word from the listening recording
	X
	
	
	

	
	Listening
	
	Topic: Tourism 
	
	X
	
	

	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	
	33
-
36
	Passive Voice (present simple)
	
	
	X
	

	
	Sentence Forming
	
	Passive Voice (present perfect)
	
	
	X
	

	TỰ LUẬN
	
	
	Passive Voice (past simple)
	
	
	X
	

	
	
	
	Passive Voice (future / modal)
	
	
	X
	

	
	
	37
-
40
	Past simple  Present perfect
	
	
	X
	

	
	Sentences Rewrite
	
	Present perfect  Past simple
	
	
	X
	

	
	
	
	Reported speech
	
	
	X
	

	
	
	
	Reported speech
	
	
	X
	




PHẠM VI KIẾN THỨC:
· Unit 6: Part F, G, H, I
· Unit 7: Part A, B, C, D, E, F, G, H, I
· Unit 8: Part A, B, D
